
Buổi Ngày Giờ học

Khai giảng
Tối Thứ Năm

Ngày 20/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 21/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 15/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 13/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật

Ngày 12/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 17/01/2025

7 242MCA03507 Khám phá bản thân 120 17h45 - 20h45 Online Bùi Lâm Trường

4 242MCA03504 Khám phá bản thân 120 Online Nguyễn Anh Phúc

3 242MCA03503 Khám phá bản thân 120 Online Nguyễn Anh Phúc

17h45 - 20h45

17h45 - 20h45 Online Nguyễn Hải Đăng

Trần Xuân Tiến120

6 242MCA03506 Khám phá bản thân

5

120 17h45 - 20h45 Bùi Lâm Trường

242MCA03505 Khám phá bản thân

Online

17h45 - 20h45242MCA03502 Khám phá bản thân

120

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN DOANH TRÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2024

Online Nguyễn Anh Phúc

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM THÁNG 01/2025

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024 - 2025

TT Mã lớp  HP Tên môn học
Sĩ Số dự 

kiến

Lịch học cụ thể
Hình thức 

học
Phòng học/ cơ sở Giảng viên Ghi chú

2

1 242MCA03501 Khám phá bản thân

Online

119

Trang 1



Buổi Ngày Giờ học

TT Mã lớp  HP Tên môn học
Sĩ Số dự 

kiến

Lịch học cụ thể
Hình thức 

học
Phòng học/ cơ sở Giảng viên Ghi chú

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật

Ngày 19/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Năm 

Ngày 09/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 10/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư 

Ngày 08/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 09/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 13/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 20/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Ba

Ngày 21/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 15/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 08/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 09/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 13/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật

Ngày 12/01/2025

17h45 - 20h45

17h45 - 20h45

15 242MCA03702 Tư duy sáng tạo 80

76

Xây dựng mục tiêu và tạo 

động lực cho bản thân
4512 242MCA03604

13

17h45 - 20h45

17h45 - 20h45

17h45 - 20h45

17h45 - 20h45 Online242MCA03703 Tư duy sáng tạo 6916 Hoàng Minh Phú

8 242MCA03508 Khám phá bản thân 120 Online Bùi Lâm Trường

11

9 17h45 - 20h45242MCA03601
Xây dựng mục tiêu và tạo 

động lực cho bản thân
76

10

17h45 - 20h45

242MCA03605
Xây dựng mục tiêu và tạo 

động lực cho bản thân
30

14

Online

Online

Online Trần Xuân Tiến

Trần Xuân Tiến

Online

242MCA03602
Xây dựng mục tiêu và tạo 

động lực cho bản thân

242MCA03603
Xây dựng mục tiêu và tạo 

động lực cho bản thân
71

35

Phạm Nguyễn Bạch Huệ

17h45 - 20h45

Online

242MCA03701 Tư duy sáng tạo Online

Online Nguyễn Lưu Diễm Phúc

Nguyễn Lưu Diễm Phúc

Nguyễn Lưu Diễm Phúc

Phạm Nguyễn Bạch Huệ

Trang 2



Buổi Ngày Giờ học

TT Mã lớp  HP Tên môn học
Sĩ Số dự 

kiến

Lịch học cụ thể
Hình thức 

học
Phòng học/ cơ sở Giảng viên Ghi chú

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật

Ngày 19/01/2025

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật 

Ngày 12/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 08/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 09/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 20/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Tư

Ngày 22/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 08/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 10/01/2025

21

20

242MCA03806 Làm việc nhóm hiệu quả 100 Online Phạm Nguyễn Bạch Huệ

25 242MCA03807 Làm việc nhóm hiệu quả 100 17h45 - 20h45 Online

242MCA03802 Làm việc nhóm hiệu quả

Trương Thị Thanh Nga

Trần Trọng Lễ

Online

242MCA03801

242MCA03705 Tư duy sáng tạo

100

Trần Trọng Lễ

Hoàng Minh Phú

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Offline Trương Thị Thanh Tuyền17h45 - 20h45
Phòng BPH.105

CS 624 Âu Cơ
77

17h45 - 20h45

242MCA03704 Tư duy sáng tạo 47

Online

22 242MCA03804 Làm việc nhóm hiệu quả 100 17h45 - 20h45 Online

24

OnlineLàm việc nhóm hiệu quả

17

18

Nguyễn Trần Ngọc Linh

44

17h45 - 20h45

19 242MCA03706 Tư duy sáng tạo 41 Online

23 242MCA03805 Làm việc nhóm hiệu quả 99 Online Nguyễn Thị Kiều Diễm17h45 - 20h45

Trang 3



Buổi Ngày Giờ học

TT Mã lớp  HP Tên môn học
Sĩ Số dự 

kiến

Lịch học cụ thể
Hình thức 

học
Phòng học/ cơ sở Giảng viên Ghi chú

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 20/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Tư

Ngày 22/01/2025

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Phòng DPH.020

CS 613 Âu Cơ

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Phòng BPH.014

CS 624 Âu Cơ

Khai giảng
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 17/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 15/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Ba

Ngày 14 /01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

30 242MCA03903 Thuyết trình 70 17h45 - 20h45

17h45 - 20h45

Online Du Quốc Đạo

26 242MCA03808 Làm việc nhóm hiệu quả 100

100

Trần Huy Cường

242MCA03901 Thuyết trình 10028

Huỳnh Khánh Duy

242MCA03907

Nguyễn A Say47

27

29 242MCA03902 Thuyết trình 100 Online

31 242MCA03906

32

Offline

17h45 - 20h45

33 242MCA03908 Thuyết trình 17h45 - 20h45

34 242MCA04001
Giải quyết vấn đề - Ra 

quyết định
Phan Thị Kim XuyếnOnline98

Online Trần Huy Cường

Online

Trương Thị Thanh Nga

Nguyễn Trần Ngọc Linh242MCA03809 Làm việc nhóm hiệu quả 100

Online

17h45 - 20h45

Thuyết trình 47 17h45 - 20h45 Offline
Phòng DPH.017

CS 613 Âu Cơ
Phạm Trịnh Hồng Phi

OfflineThuyết trình

Phòng BPH.109

CS 624 Âu Cơ
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Buổi Ngày Giờ học

TT Mã lớp  HP Tên môn học
Sĩ Số dự 

kiến

Lịch học cụ thể
Hình thức 

học
Phòng học/ cơ sở Giảng viên Ghi chú

Khai giảng
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 17/01/2025

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 17/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật

Ngày 12/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025

Kết thúc 
Tối Chủ Nhật

Ngày 19/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Tư

Ngày 08/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Năm

Ngày 09/01/2025

Khai giảng
Tối Thứ Hai

Ngày 13/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Ba

Ngày 14/01/2025

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 11/01/2025
13h00 - 16h00

Khai giảng
Tối Thứ Năm

Ngày 16/01/2025

Kết thúc 
Tối Thứ Sáu

Ngày 17/01/2025

100

39 242MCA04102

17h45 - 20h45

35

36

42

Online

37 242MCA04004
Giải quyết vấn đề - Ra 

quyết định
65 Online Nguyễn Thị Như Nguyệt

17h45 - 20h45 Online Nguyễn Lê Vương Ngọc242MCA04002
Giải quyết vấn đề - Ra 

quyết định

43

242MCA04101 9238

Giải quyết vấn đề - Ra 

quyết định
100

41 242MCA04104

40

Nguyễn Quốc Huy

242MCA04201
Tìm việc và chinh phục nhà 

tuyển dụng
61 Online Nguyễn Quốc Huy

242MCA04202
Tìm việc và chinh phục nhà 

tuyển dụng
78 Online

Lãnh đạo 43 Online

Online

17h45 - 20h45 Nguyễn Thị Mai Linh

Lãnh đạo 62 17h45 - 20h45 Online Lê Thị Thùy Phương

17h45 - 20h45

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Nguyễn Thị Mai Linh17h45 - 20h45Lãnh đạo

242MCA04103 Lãnh đạo 58 17h45 - 20h45 Online Lê Thị Thùy Phương

242MCA04003

Trang 5



Buổi Ngày Giờ học

TT Mã lớp  HP Tên môn học
Sĩ Số dự 

kiến

Lịch học cụ thể
Hình thức 

học
Phòng học/ cơ sở Giảng viên Ghi chú

Khai giảng
Sáng Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
8h00 - 11h00

Kết thúc 
Chiều Thứ Bảy

Ngày 18/01/2025
13h00 - 16h00

3618

           (Đã ký)                           (Đã ký)

Online Nguyễn Quốc Huy

Tổng: 44 lớp ( 04 lớp offline, 40 lớp online)

44 242MCA04203
Tìm việc và chinh phục nhà 

tuyển dụng
48

                                                                 TRẦN THANH QUÂN LÊ THỊ THUỲ PHƯƠNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trang 6


